
BÁO CÁO TIẾP NHẬN - GIÚP ĐỠ NGƯỜI BỆNH THÁNG 7-8-9/2022

                         

                    

Mọi đóng góp xin vui lòng liên hệ tại: 

BỆNH VIỆN TÂM THẦN TRUNG ƯƠNG 2

 TỔ CÔNG TÁC XÃ HỘI – PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG

Trong tháng 7-8-9/2022, Tổ Công tác xã hội – Phòng Điều dưỡng, Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 đã tiếp nhận được sự giúp đỡ của các quý 

mạnh thường quân, nhà hảo tâm cho các bệnh nhân nội trú. Bệnh viện rất trân trọng những tấm lòng cao quý của các vị và xin chúc các mạnh 

thường quân, các nhà hảo tâm có nhiều sức khỏe, hạnh phúc và an lành.

Sự chung tay của cộng đồng là liều thuốc hữu hiệu giúp cho bệnh nhân sớm vượt qua mặc cảm bệnh tật và tái hòa nhập cộng đồng. Vì vậy, Bệnh 

viện Tâm thần Trung ương 2 rất mong nhận được thêm nhiều sự hỗ trợ từ các mạnh thường quân, nhà hảo tâm để góp phần nâng cao chất lượng 

cuộc sống và chăm sóc sức khỏe cho các bệnh nhân nội trú tại Bệnh viện.

         Tổ Công tác xã hội – Phòng Điều dưỡng, Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2.

- Địa chỉ: 1310 Nguyễn Ái Quốc, phường Tân Phong, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

- SĐT:02513.828.269 

- TK:138704070004882. Ngân hàng HD Đồng Nai.



Quà Tiền mặt Hiện vật

1
Ngày 

01/7/2022
Lương Thị Dung

Biên Hòa, 

Đồng Nai

Bánh bao, 

bánh ngọt, 

sữa, nước 

ngọt

100

Tâm thần Nhi (H1); 

Tâm thần 

Lao&HIV/AIDS (E4).

2
Ngày  

05/7/2022

Nhóm bánh mì 

Biên Hòa (cô Văn 

Thị Kim Loan) 

Biên Hòa, 

Đồng Nai

Thịt kho 

trứng
310

Cấp tính nam (B1); Bán 

cấp tính nam (B3); Tâm 

thần Nhi ( H1)

3
Ngày 

05/7/2022

 Nguyễn Thị Kim 

Liên 
(Đài Loan)

Thịt kho 

trứng
215

Cấp tính nữ (C1), Người 

cao tuổi, Y học cổ 

truyền

4
Ngày 

06/7/2022

Gia đình anh Dũng 

Hủ tiếu

Tam Hiệp, 

Biên Hòa, 

Đồng Nai

Thịt kho 

trứng
170

Tâm căn (E2); Động 

kinh (E3)

5
Ngày 

06/7/2022

Chị Thảo (chợ 

đêm), cô Loan 

(nhóm bánh mì 

Biên Hòa)

Biên Hòa, 

Đồng Nai

Thịt kho 

trứng
170

Tâm căn (E2); Động 

kinh (E3)

6
Ngày 

06/7/2022

Chị Thảo (chợ 

đêm)

Biên Hòa, 

Đồng Nai

Bánh gạo, 

sữa hộp
300

Cấp tính nữ (C1), Mãn 

tính nữ (C2), Người cao 

tuổi, Tâm thần nhi (H1).

Stt

Tháng 7/2022

Khoa thụ hưởng Ghi chúNgày Nhà Hảo Tâm Địa chỉ
Hỗ trợ

Số lượng



Quà Tiền mặt Hiện vật
Stt Khoa thụ hưởng Ghi chúNgày Nhà Hảo Tâm Địa chỉ

Hỗ trợ
Số lượng

7
Ngày 

10/7/2022
Nguyễn Ngọc Hữu

Biên Hòa, 

Đồng Nai
Tiền mặt 2.000.000

Hỗ trợ cho các bệnh 

nhân điều trị nội trú tại 

bệnh viện

8
Ngày 

10/7/2022

Nguyễn Thị Thanh 

Xuân (Xuân 

Changsing)

Trảng Dài, 

Biên Hòa, 

Đồng Nai

Bánh bao, 

sữa hộp
1100

Bệnh nhân nội trú toàn 

viện

9
Ngày 

10/7/2022

Phạm Thị Hồng 

Tươi

Tân Tiến, 

Biên Hòa, 

Đồng Nai

Cháo thịt 

bằm thập 

cẩm

600

Cấp tính nam (B1); Bán 

cấp tính nam (B3); 

Người cao tuổi; Cấp 

tính nữ (C1); Mạn tính 

nữ (C2); Tâm thần Nhi 

(H1) .

10
Ngày 

12/7/2022

Trần Thị Ngọc 

Trung

An Bình, 

Biên Hòa, 

Đồng Nai

Bánh bao 1100
Bệnh nhân nội trú toàn 

viện

11
Ngày 

12/7/2022

Nhóm Bánh Mì 

Biên Hòa (Văn Thị 

Kim Loan), cô 

Hồng

Biên Hòa, 

Đồng Nai

Thịt kho 

trứng
620

Cấp tính nam (B1); Bán 

cấp tính nam (B3); Cấp 

tính nữ (C1); Mạn tính 

nữ (C2); Tâm thần nhi 

(H1); Tâm thần 

Lao&HIV/AIDS (E4);  

Người cao tuổi.



Quà Tiền mặt Hiện vật
Stt Khoa thụ hưởng Ghi chúNgày Nhà Hảo Tâm Địa chỉ

Hỗ trợ
Số lượng

12
Ngày 

13/7/2022
Chị Vẹn TP. HCM

Bánh ngọt, 

sữa/ nước 

ngọt

600

Bán cấp tính nam (B3); 

Cấp tính nữ (C1); Mạn 

tính nữ (C2); Tâm thần 

nhi (H1); Tâm căn (E2); 

Động kinh (E3); Người 

cao tuổi.

Tiền mặt
4.000.00

0

Gạo 1.000 kg

14
Ngày 

16/7/2022
Lê Thị Kim Liên

Biên Hòa, 

Đồng Nai

Đậu hũ nhồi 

thịt, chè đậu 

xanh

1050
Bệnh nhân nội trú toàn 

viện

15
Ngày 

17/7/2022

Võ Thị Xuân 

Phương

Biên Hòa, 

Đồng Nai
Xôi mặn 500

Cấp tính nam (B1); Bán 

cấp tính nam (B3); Mạn 

tính nam (H4); Y học cổ 

truyền (E1); Tâm thần 

Lao&HIV/AIDS (E4)

16
Ngày 

17/7/2022
Chằng A Kíu

Biên Hòa, 

Đồng Nai
Bánh bao 150

Cấp tính nữ (C1); Tâm 

thần Nhi (H1).

Ngày 

14/7/2022

Dương Minh Tâm

(A Linh, Hoàng 

Anh, A Phi Sơn, 

Sơn Khương) 

Biên Hòa, 

Đồng Nai

Bệnh nhân nội trú toàn 

viện.
13



Quà Tiền mặt Hiện vật
Stt Khoa thụ hưởng Ghi chúNgày Nhà Hảo Tâm Địa chỉ

Hỗ trợ
Số lượng

Sữa hộp 3 thùng

Bánh gạo 1 thùng

18
Ngày 

23/7/2022

Nguyễn Thị Thanh 

Thảo

Biên Hòa, 

Đồng Nai
Bánh mì chả 200

Cấp tính nữ (C1), Mãn 

tính nữ (C2).

19
Ngày 

24/7/2022
Lê Thị Kim Liên

Biên Hòa, 

Đồng Nai
Trứng chiên 300

Cấp tính nam (B1); Mạn 

tính nam (H4); Tâm 

thần Nhi (H1).

20
Ngày 

26/7/2022
Lý Thu Linh TP.HCM

Dép tổ ong, 

bánh ngọt, 

sữa

250

Cấp tính nữ (C1), Mãn 

tính nữ (C2), Người cao 

tuổi.

Chả lụa 50 kg

Cấp tính nữ (C1); Cấp 

tính nam (B1); Bán cấp 

tính nam (B3); Người 

cao tuổi; Y học cổ 

truyền (E1);Tâm thần 

nhi (H1).

Mì gói
200 

thùng

Bệnh nhân nội trú toàn 

viện

22
Ngày 

26/7/2022

Phan Hữu Lực 

(Thanh Nhân)

Thoại Sơn, 

An Giang
Gạo 1.000 kg

Bệnh nhân nội trú toàn 

viện 

Ngày 

20/7/2022

Tổ Công tác xã hội 

BVTTTW2

Biên Hòa, 

Đồng Nai
17

Tâm thần nhi (H1); Mạn 

tính nữ (C2); Người cao 

tuổi.

Ngày 

26/7/2022
Lê Thanh Hiếu21

Biên Hòa, 

Đồng Nai



Quà Tiền mặt Hiện vật
Stt Khoa thụ hưởng Ghi chúNgày Nhà Hảo Tâm Địa chỉ

Hỗ trợ
Số lượng

23
Ngày 

27/7/2022

Dương Thị Ngọc 

Bích

Biên Hòa, 

Đồng Nai

Thịt kho 

trứng
600

Cấp tính nam (B1); Bán 

cấp tính nam (B3); Mạn 

tính nam (H4); Tâm căn 

(E2); Động kinh (E3).

24
Ngày 

27/7/2022
Nguyễn Thị Tiên

Quận 6, TP. 

HCM

Bánh bao, 

sữa hộp
370

Cấp tính nam (B1); Bán 

cấp tính nam (B3); 

Người cao tuổi.

Bánh mì chả, 

nước sâm
1.000

Sữa hộp 1.000

26
Ngày 

29/7/2022
Nguyễn Thị Hoa

Trảng Bom, 

Đồng Nai

Bánh bao, 

sữa hộp
400

Tâm căn (E2); Động 

kinh (E3); Mạn tính nữ 

(C2); Mạn tính nam 

(H4); Tâm thần 

Lao&HIV/AIDS (E4)

27
Ngày 

30/7/2022

Nguyễn Phương 

Thủy

Biên Hòa, 

Đồng Nai
Mì gói 20 thùng

Bệnh nhân nội trú toàn 

viện.

25
Phan Hữu Lực 

(Thanh Nhân)

Thoại Sơn, 

An Giang

Bệnh nhân nội trú toàn 

viện 

Ngày 

29/7/2022



Quà Tiền mặt Hiện vật
Stt Khoa thụ hưởng Ghi chúNgày Nhà Hảo Tâm Địa chỉ

Hỗ trợ
Số lượng

Dép tổ ong 60

Bánh Kinh 

đô, Sữa hộp
60

29
Ngày 

31/7/2022

Dương Thị Lý, 

Nhân Nguyễn

Biên Hòa, 

Đồng Nai

Thịt kho 

trứng, Chà 

bông

310
Cấp tính nam (B1); Cấp 

tính nữ (C2)

1
Ngày 

02/8/2022

Nguyễn Thị Kim 

Liên, Hồ Mỹ Nhân 
Đài Loan

Thịt kho 

trứng
450

Bán cấp tính nam (B3), 

Mạn tính nữ (C2). Tâm 

căn (E2); Động kinh 

(E3); Tâm thần 

Lao&HIV/AIDS (E4); 

Tâm thần Nhi (H1); Hồi 

sức cấp cứu

2
Ngày 

02/8/2022
Trương Quí Nhân

Biên Hòa, 

Đồng Nai

Thịt kho 

trứng
55 Người cao tuổi

3
Ngày 

03/8/2022
Trương Thị Cộng

Thủ Đức, TP 

Hồ Chí Minh
Tiền mặt 1.000.000

Bệnh nhân nội trú toàn 

viện

Tháng 8/2022

Ngày 

31/7/2022

Nguyễn Thị Huỳnh 

Trang

Biên Hòa, 

Đồng Nai
28 Người cao tuổi.



Quà Tiền mặt Hiện vật
Stt Khoa thụ hưởng Ghi chúNgày Nhà Hảo Tâm Địa chỉ

Hỗ trợ
Số lượng

4
Ngày 

4/8/2022

Quán Ẩm thực 

chay Mộc

Thống Nhất, 

Biên Hòa, 

Đồng Nai

Cơm chay 310

Động kinh (E3); Tâm 

căn (E2); Bán cấp tính 

nam (B3); Người cao 

tuổi.

5
Ngày 

04/8/2022

Nhà Hàng Thiên 

Lý

Biên Hòa, 

Đồng Nai
Gạo 100kg

Bệnh nhân nội trú toàn 

viện

6
Ngày 

04/8/2022
Dương Bá Luân

Biên Hòa, 

Đồng Nai
Tiền mặt 6.000.000

Bệnh nhân nội trú toàn 

viện

7
Ngày 

04/8/2022

Lưu Thị Thùy 

Trang

Biên Hòa, 

Đồng Nai
Bún riêu 50 Điều trị tự nguyện.

8
Ngày 

04/8/2022
Lý Mỹ Dung

Biên Hòa, 

Đồng Nai
Bánh mì thịt 1000

Bệnh nhân nội trú toàn 

viện

9
Ngày 

05/8/2022
Chị Oanh HCTĐ

Biên Hòa, 

Đồng Nai
Tiền mặt 6.000.000

Bệnh nhân nội trú toàn 

viện

10
Ngày 

06/8/2022
Cô Hoa, chị Sang

Biên Hòa, 

Đồng Nai

Bánh mì chả, 

sữa hộp
200 Cấp tính nam (B1)

11
Ngày 

03/8/2022

Tổ CTXH, Phan 

Kim Điền

Biên Hòa, 

Đồng Nai

Canh mì gói 

thịt bằm
260

Cấp tính nam (B1); Tâm 

thần Lao&HIV/AIDS 

(E4)

12
Ngày 

06/8/2022
Lê Thị Kim Liên

Biên Hòa, 

Đồng Nai
Trứng chiên 300

Cấp tính nữ (C1); Tâm 

căn (E2); Động kinh 

(E3)



Quà Tiền mặt Hiện vật
Stt Khoa thụ hưởng Ghi chúNgày Nhà Hảo Tâm Địa chỉ

Hỗ trợ
Số lượng

13
Ngày 

06/8/2022

Phạm Thị Hồng 

Tươi

Biên Hòa, 

Đồng Nai
Xôi mặn 600

Cấp tính nam (B1); Bán 

cấp tính nam (B3); Y 

học cổ truyền (E1); Tâm 

căn (E2); Động kinh 

(E3); Tâm thần 

Lao&HIV/AIDS (E4); 

Người cao tuổi

14
Ngày 

07/8/2022

Võ Thị Xuân 

Phương

 Biên Hòa, 

Đồng Nai
Xôi mặn 500

Cấp tính nam (B1); Bán 

cấp tính nam (B3); Mạn 

tính nam (H4); Tâm 

thần Lao&HIV/AIDS 

(E4)

15
Ngày 

07/8/2022

Phạm Thế Ninh 

(Chùa Phước 

Minh)

Biên Hòa, 

Đồng Nai

Bánh bông 

lan, sữa hộp
200

Cấp tính nữ (C1); Mạn 

tính nữ (C2).

16
Ngày 

08/8/2022

Nhóm Bánh Mì 

Biên Hòa ( Văn 

Thị Kim Loan)

Biên Hòa, 

Đồng Nai

Thịt kho 

trứng
350

Cấp tính nam (B1); Mạn 

tính nam (H4); Cán bộ 

quốc tế; Điều trị tự 

nguyện.

17
Ngày 

08/8/2022
Lê Thị Kim Liên

207B, Bến 

Bình Đông, 

Q8, TP.HCM

Thịt kho 

trứng
500

Cấp tính nữ (C1); Mạn 

tính nữ (C2); Bán cấp 

tính nam (B3); Tâm căn 

(E2); Động kinh (E3); 

Tâm thần Nhi (H1).



Quà Tiền mặt Hiện vật
Stt Khoa thụ hưởng Ghi chúNgày Nhà Hảo Tâm Địa chỉ

Hỗ trợ
Số lượng

18
Ngày 

8/8/2022

Tổ Công tác xã hội 

& Phan Kim Điền

Biên Hòa, 

Đồng Nai

Canh mì thịt 

bằm
280

Cấp tính nữ(C1); Y học 

cổ truyền (E1); Mãn tính 

nam ( H4); Tâm thần 

thực tổn.

19
Ngày 

11/8/2022

Tổ Công tác xã hội 

& Phan Kim Điền

Biên Hòa, 

Đồng Nai

Canh mì thịt 

bằm
200

Tâm căn (E2); Động 

kinh (E3); Người cao 

tuổi.

20
Ngày 

11/8/2022
Trần Duy Hưng

TP. Hồ Chí 

Minh

Bánh mì 

Kinh Đô
1,100

Bệnh nhân nội trú toàn 

viện

21
Ngày 

11/8/2022
Dương Bá Luân

Biên Hòa, 

Đồng Nai

Thịt kho 

trứng
400

Tâm căn (E2); Động 

kinh (E3); Cấp tính 

nữ(C1); Mạn tính nữ 

(C2); Người cao tuổi.

Tiền mặt 11.000.000

Gạo 1.000kg

Sữa 6 thùng

Bánh gạo 10 bịch

Gạo 200kg

Bệnh nhân nội trú toàn 

viện

Ngày 

13/8/2022
23 Lương Minh Hải 

Thủ Đức, TP 

Hồ Chí Minh

22
Ngày 

12/8/2022

Dương Minh Tâm

(A Linh, Hoàng 

Anh, A Phi Sơn, 

Sơn Khương) 

Biên Hòa, 

Đồng Nai

Bệnh nhân nội trú toàn 

viện



Quà Tiền mặt Hiện vật
Stt Khoa thụ hưởng Ghi chúNgày Nhà Hảo Tâm Địa chỉ

Hỗ trợ
Số lượng

24
Ngày 

13/8/2022

Võ Hoàng Nhật 

Linh

Biên Hòa, 

Đồng Nai
Bánh mì chả 200

Cấp tính nam (B1); Tâm 

thần Nhi (H1).

25
Ngày 

13/8/2022
Lê Thị Kim Liên

Biên Hòa, 

Đồng Nai
Trứng chiên 300

Bán cấp tính nam (B3); 

Mạn tính nữ (C2); Y 

học cổ truyền (E1); Cán 

bộ quốc tế; Điều trị tự 

nguyện;  Người cao 

tuổi.

26
Ngày 

14/8/2022
Lư Chí Cẩm

Quận 6, 

TPHCM

Thịt kho 

trứng
1,100

Bệnh nhân nội trú toàn 

viện

Xôi mặn 1100
Bệnh nhân nội trú toàn 

viện

Bánh mì, xúc 

xích, nước 

ngọt

110 Mạn tính nam (H4).

28
Ngày 

16/8/2022
Lê Thị Kim Hoa

 Biên Hòa, 

Đồng Nai

Bánh mì 

ngọt
1100

Bệnh nhân nội trú toàn 

viện

Ngày 

15/8/2022
27 Lý Mỹ Dung

Biên Hòa, 

Đồng Nai



Quà Tiền mặt Hiện vật
Stt Khoa thụ hưởng Ghi chúNgày Nhà Hảo Tâm Địa chỉ

Hỗ trợ
Số lượng

29
Ngày 

17/8/2022

Nguyễn Ngọc Hoài 

Nam

 Biên Hòa, 

Đồng Nai
Bánh bao 800

Tâm căn (E2); Động 

kinh (E3); Cấp tính 

nữ(C1); Mạn tính nữ 

(C2); Người cao tuổi; 

Cấp tính nam (B1); Bán 

cấp tính nam (B3); Tâm 

thần Lao&HIV/AIDS 

(E4).

30
Ngày 

17/8/2022
Lê Văn Lẹ

Hóc Môn, 

TP Hồ Chí 

Minh

Gạo 30kg Bệnh nhân nội trú

31
Ngày 

17/8/2022
Lê Thị Kim Ngân

Long Bình, 

Biên Hòa, 

Đồng Nai

Bánh mì 

ngọt, sữa 

tươi

1,100

Bệnh nhân nội trú toàn 

Bệnh viện; Nhân viên 

Hỗ trợ

32
Ngày 

20/8/2022

Nguyễn Anh Huy

 ( Tổ xe)

 Biên Hòa, 

Đồng Nai
Xôi mặn 500

Cấp tính nam (B1); Bán 

cấp tính nam (B3); Mạn 

tính nam (H4); Tâm 

thần Lao&HIV/AIDS 

(E4)

33
Ngày 

20/8/2022

Nguyễn Thị Hồng 

Loan

 Biên Hòa, 

Đồng Nai
Bánh canh 200

Cấp tính nữ (C1); Mãn 

tính nữ (C2).

34
Ngày 

21/8/2022
Phạm Thị Thủy

Thanh Bình, 

BH, Đồng 

Nai

Bánh mì 

ngọt, xúc 

xích

1,000
Bệnh nhân nội trú toàn 

bệnh viện



Quà Tiền mặt Hiện vật
Stt Khoa thụ hưởng Ghi chúNgày Nhà Hảo Tâm Địa chỉ

Hỗ trợ
Số lượng

35
Ngày 

21/8/2022

Võ Thị Xuân 

Phương

Tam hiệp, 

BH, Đồng 

Nai

Xôi mặn 600

Cấp tính nữ (C1); Mãn 

tính nữ (C2); Động Kinh 

(E3); Tâm căn (E2); 

Người cao tuổi; Hồi sức 

cấp cứu; Thực tổn; Cán 

bộ quốc tế; Điều trị tự 

nguyện; Y học cổ 

truyền; Tâm thần Nhi 

(H1); Bán cấp tính nam 

(B3)

36
Ngày 

22/8/2022

Đào Thị Thanh 

Mai

Hòa Bình, 

Biên Hòa, 

Đồng Nai

Bánh mì chả 

lụa
1100

Bệnh nhân nội trú toàn 

bệnh viện

37
Ngày 

22/8/2022

Nguyễn Thị Thanh 

Lộc

Long Thanh, 

Long Trạch, 

Cần  Đuốc 

Long An

Bánh, kẹo, 

sữa, nước 

ngọt

150

Cấp tính nữ (C1); Mãn 

tính nữ ( C2); Người cao 

tuổi; Tâm thần Nhi (H1)

38
Ngày 

23/8/2022

Chùa Long Phước 

Thọ

Long Thành, 

Đồng Nai
Gạo 1.000kg

Bệnh nhân nội trú toàn 

bệnh viện

39
Ngày 

24/8/2022

Lê Phúc - Lê Lan 

Thảo
Bồ Đào Nha Gạo 15 tấn

Bệnh nhân nội trú

toàn viện.

40
Ngày 

25/8/2022

Bùi Trọng Hùng,

Nguyễn Thị Thu 

Hương,Nguyễn 

Đức Sửu, A Phi 

Sơn

Tân Hiệp, 

Biên Hòa, 

Đồng Nai

Bánh bao 

Linh Đa
230

Cấp tính nữ (C1); Mãn 

tính nữ ( C2); Người cao 

tuổi; Tâm thần Nhi (H1)



Quà Tiền mặt Hiện vật
Stt Khoa thụ hưởng Ghi chúNgày Nhà Hảo Tâm Địa chỉ

Hỗ trợ
Số lượng

41
Ngày 

25/8/2022
Lê Thị Hạnh 

Tân Phong, 

Biên Hòa, 

Đồng Nai

Sữa hộp 1000
Bệnh nhân nội trú

toàn viện.

42
Ngày 

26/8/2022

Dương Thị Ngọc 

Bích

Biên Hòa, 

Đồng Nai
Thịt kho tiêu 500

Cấp tính nam (B1); Mạn 

tính nam (H4); Tâm căn 

(E2); Động kinh (E3). 

Tâm thần 

Lao&HIV/AIDS ( E4)

43
Ngày 

26/8/2022

Trần Thị Ngọc 

Hạnh

Biên Hòa, 

Đồng Nai
Gạo 200kg

Bệnh nhân nội trú

toàn viện.

44
Ngày 

26/8/2022

Nguyễn Thị Bích 

Ngọc

TP. 

Hồ Chí Minh

Bánh bao

Thọ Phát
900

Bệnh nhân nội trú toàn 

viện 

(trừ những khoa dịch 

vụ)

45
Ngày 

27/8/2022
Lê Thị Kim Liên

 An Hòa,

Biên Hòa, 

Đồng Nai

Mì xào 300

Cấp tính nữ (C1); Động 

kinh (E3); Tâm căn 

(E2); 

Tâm thần Nhi (H1).

Bún riêu 400

Sữa hộp 400

46
Ngày 

27/8/2022

Thanh Bình,

Trảng Bom,

Đồng Nai

Tâm căn (E2); Động 

kinh (E3); Cấp tính 

nữ(C1); Mạn tính nữ 

(C2); Người cao tuổi.

Chùa Liên Hoa, 

Sư cô Thích Nữ 

Viên Tịnh, Nguyễn 

Thị Hoa



Quà Tiền mặt Hiện vật
Stt Khoa thụ hưởng Ghi chúNgày Nhà Hảo Tâm Địa chỉ

Hỗ trợ
Số lượng

48
Ngày 

31/8/2022

Nhóm bánh mì 

Biên Hòa, (Văn 

Thị Kim Loan); 

Chị Ngô Thị Thu 

Hương

Biên Hòa, 

Đồng Nai

Thịt kho 

trứng
550

Bán cấp tính nam (B3); 

Người cao tuổi; Cấp 

tính nữ (C1); Mãn tính 

nữ (C2); Mãn tính nam 

(H4); Y học cổ truyền 

(E1); Hồ sức - cấp cứu;  

Tâm thần Nhi (H1); 

Tâm thần Thực Tổn

1
Ngày 

04/9/2022

Nguyễn Thị Ngọc 

Hồng 

(ĐT:0977388456)

263 phường 

Thống Nhất, 

Biên Hòa, 

Đồng Nai

Bánh ngọt, 

sữa, xúc 

xích, nước 

ngọt

700

Bán cấp tính nam (B3); 

Người cao tuổi; Cấp 

tính nữ (C1); Mãn tính 

nữ (C2); Động Kinh 

(E3); Tâm căn (E2); 

Tâm thần 

Lao&HIV/AIDS (E4); 

Mãn tính nam (H4)

47

 Cấp tính nữ (C1); Mạn 

tính nữ (C2); Người cao 

tuổi.

Bánh Solie; 

Sữa Hộp
250

Ngày 

30/8/2022

Tổ Công Tác Xã 

Hội; Đoàn Cơ sở 

Bệnh viện Phối 

hợp MTQ Nguyễn 

Cao Tiến

BN4, LK3-4, 

KP7 phường 

Thống Nhất, 

Biên Hòa, 

Đồng Nai 

Tháng 9/2022



Quà Tiền mặt Hiện vật
Stt Khoa thụ hưởng Ghi chúNgày Nhà Hảo Tâm Địa chỉ

Hỗ trợ
Số lượng

2
Ngày 

03/9/2022
Trịnh Lộc Dũng

Thanh Bình,

Biên Hòa,

Đồng Nai

Bánh bao 400

Cấp tính nam (B1); Mạn 

tính nam (H4); Tâm 

thần Lao&HIV/AIDS ( 

E4); Y học cổ truyền 

(E1).

3
Ngày 

07/9/2022

Hội Chữ thập đỏ 

tỉnh Đồng Nai

 Biên Hòa, 

Đồng Nai

Lồng đèn, 

bánh, kẹo
40  Tâm thần Nhi (H1)

4
Ngày 

07/9/2022

Nhóm bánh mì 

Biên Hòa, (Văn 

Thị Kim Loan)

 Biên Hòa, 

Đồng Nai

Bánh trung 

thu
1000

Bệnh nhân nội trú toàn 

viện

5
Ngày 

09/9/2022
Trịnh Thu Múi

Phường 5, 

Quận 8, 

TP.HCM

Bánh bao 

Thọ Phát
1,000

Bệnh nhân điều trị nội 

trú toàn Bệnh viện

6
Ngày 

11/9/2022

Phạm Thị Hồng 

Tươi

Tân Tiến, 

BH, Đồng 

Nai

Bún chả 600

Cấp tính nam ( B1); Bán 

cấp tính nam (B3); Cấp 

tính nữ (C1); Mãn tính 

nam (H4); Y học cổ 

truyền

7
Ngày 

11/9/2022
Văn Bá Xuân

Biên Hòa,

Đồng Nai
Chè 250

Động Kinh (E3); Tâm 

căn (E2); Tâm thần 

Lao&HIV/AIDS (E4);

8
Ngày 

11/9/2022
Trần Thị Tám

Phường 8, 

Quận Gò 

Vấp, 

TP.HCM

Sữa hộp TH 

milk
135 Cấp tính nữ (C1)



Quà Tiền mặt Hiện vật
Stt Khoa thụ hưởng Ghi chúNgày Nhà Hảo Tâm Địa chỉ

Hỗ trợ
Số lượng

9
Ngày 

13/9/2022

Nguyễn Thị Ái 

Toàn

Biên Hòa,

 Đồng Nai
Xôi mặn 1,100

Bệnh nhân điều trị nội 

trú toàn Bệnh viện

13
Ngày 

14/9/2022

Võ Thị Xuân 

Phương

Tam hiệp, 

BH, Đồng 

Nai

Xôi mặn 600

Cấp tính nam ( B1);  

Bán cấp tính nam (B3); 

Mãn tính nữ (C2); Động 

Kinh (E3); Tâm căn 

(E2); Tâm thần Nhi 

(H1);Y học cổ truyền 

(E1).

10
Ngày 

14/9/2022

Nguyễn Thị Thu 

Hà

Bình Hòa,

Vĩnh Cửu,

 Đồng Nai

Bánh ngọt, 

sữa hộp
135 Cấp tính nữ (C1)

Ngày 

15/9/2022
Phan Kim Điền

Tân Mai, 

BH, Đồng 

Nai

nước ngọt 600

Động Kinh (E3); Tâm 

căn (E2); Tâm thần 

Lao&HIV/AIDS 

(E4);Cấp tính Nữ (C1): 

Mãn tính Nam (H4),Bán 

cấp tính nam (B3),Mãn 

tính nữ (C2)

11
Ngày 

15/9/2022

Trần Nguyễn 

Thương Thương

49/20 kp 3 

Trảng Dài, 

Biên Hòa, 

Đồng Nai

Bánh mì, chả 

lụa
200

Tâm thần 

Lao&HIV/AIDS (E4); 

Mãn tính Nam(H4) 



Quà Tiền mặt Hiện vật
Stt Khoa thụ hưởng Ghi chúNgày Nhà Hảo Tâm Địa chỉ

Hỗ trợ
Số lượng

12
Ngày 

17/9/2022
Lê Thị Kim Liên

An Hòa, 

Biên Hòa, 

Đồng Nai

Bún xào 335

Tâm thần 

Lao&HIV/AIDS (E4); 

Cấp tính nam ( B1); 

Người cao tuổi

14
Ngày 

20/9/2022

Lê Thanh Hiếu, 

Nguyễn Thị 

Phương Anh

 Biên Hòa, 

Đồng Nai
Mì gói 119

Bệnh nhân điều trị nội 

trú toàn Bệnh viện (trừ 

các Khoa dịch vụ)

15
Ngày 

21/9/2022
Nguyễn Hà Long

Gò Vấp, 

TP. Hồ Chí 

Minh

Sữa hộp 120 Cấp tính nữ (C1)

Cà ri bánh 

mì
400

Sữa hộp 400

18
Ngày 

29/9/2022

Trần Nguyễn 

Thương Thương

49/20 kp 3 

Trảng Dài, 

Biên Hòa, 

Đồng Nai

Bánh mì chả 

lụa
200 Cấp tính nam ( B1).

Tâm thần 

Lao&HIV/AIDS 

(E4);Cấp tính Nữ (C1), 

Bán cấp tính nam 

(B3),Mãn tính nữ (C2),  

Tâm thần Nhi (H1).

Ngày 

26/9/2022
17

Chùa Liên Hoa, 

Sư cô Thích Nữ 

Viên Tịnh, Nguyễn 

Thị Hoa

Thanh Bình,

Trảng Bom,

Đồng Nai



Quà Tiền mặt Hiện vật
Stt Khoa thụ hưởng Ghi chúNgày Nhà Hảo Tâm Địa chỉ

Hỗ trợ
Số lượng

19
Ngày 

30/9/2022

Nguyễn Thúy 

Phượng (Khoa 

Phục hồi chức 

năng)

Biên Hòa, 

Đồng Nai

Bánh mì 

ngọt
500

Cấp tính nam (B1); Bán 

cấp tính nam (B3); 

Người cao tuổi;

20
Ngày 

30/9/2022

Nguyễn Thị Kim 

Vân  ĐT: 

0938488522

Phước Hải, 

Hải Tân, Bà 

Rịa-Vũng 

Tàu

Bánh mì 

ngọt, nước 

trà đá đường

1,050

 Bệnh nhân nội trú toàn 

Bệnh viện (trừ các khoa 

dịch vụ)


